
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 10A – ISP06 
Class Assignment Report - Grade 10A 

(Tuần/week: 09 Từ ngày/From 13/10/2025 đến ngày/To 17/10/2025) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Lâm Thị Thanh Tuyền 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

(13/10/25) 

1 SHCN SHCN tuần 9  

2 Lịch sử Bài 8. Văn minh thời Phục hưng (Tiết 1) 
SGK, bút biết, vở ghi, thiết 
bị số 

3 Lịch sử Bài 8. Văn minh thời Phục hưng (Tiết 2) 
SGK, bút biết, vở ghi, thiết 
bị số 

4  Lịch sử Chuyên đề 2. Bảo tồn và phát huy giá 
trị di sản văn hoá ở việt nam 

SGK Chuyên đề, bút biết, vở 
ghi 

5 GDKT&PL Bài 5 Ngân sách nhà nước  

6 English (Expat) 

IELTS Sample Listening 2 & 
Correction 

HS đem theo tập vở, đồ 
dùng học tập và thiết bị 
điện tử phục vụ học tập 

7 English (Expat) 

8 English (Expat) 

9 Toán Ôn tập kiểm tra giữa HK1  

Thứ Ba 
Tuesday 

(14/10/25) 

1 Ngữ Văn Đọc: Sử thi Đăm Săn Chuẩn bị: Sách vở, bút, 
thước. 

2 Đại sứ 
Sinh hoạt theo CLB ĐS 

 

3 Đại sứ  

4  Toán Ôn tập kiểm tra giữa HK1  

5 Toán Ôn tập kiểm tra giữa HK1  

6 English (Expat) 

IELTS Sample Speaking 2  
 & Correction 

HS đem theo tfgng.nf ập 
vở, đồ dùng hnB1jmh,ọc tập  7 English (Expat) 

8 English (Expat) 

9 Hướng nghiệp Một số kỹ năng thiết yếu cho nghề 
nghiệp (tt) - Kỹ năng giao tiếp 

HS đem theo tập vở, đồ 
dùng học tập và thiết bị 
điện tử phục vụ học tập 



  

 

 

Thứ Tư 
Wednesday 
(15/10/25) 

1 English 
IELTS Sample Reading 1 & Correction  

2 English 

3 Địa lý Bài 9: Khí áp và gió (tiết 1) SGK, vở ghi, bút viết 

4  Địa lý Bài 9: Khí áp và gió (tiết 2) SGK, vở ghi, bút viết 

5 Địa lý Chuyên đề lựa chọn SGK Chuyên đề, vở ghi, bút 
viết 

6 Tin học - CN-KT Ứng phó với tình huống sử dụng ngôn 
ngữ cực đoan 

Học tại phòng ICT 

7 Tin học - CN-KT Ứng phó với tình huống sử dụng ngôn 
ngữ cực đoan 

Học tại phòng ICT 

8 Toán Ôn tập kiểm tra giữa HK1  

9 Toán Ôn tập kiểm tra giữa HK1  

Thứ Năm 
Thursday 

(16/10/25) 

1 Ngữ Văn Đọc: Sử thi Đăm Săn Chuẩn bị: Sách vở, bút, 
thước. 

2 Ngữ Văn Đọc: Sử thi Đăm Săn Chuẩn bị: Sách vở, bút, 
thước. 

3 Tự học/ Ôn tập Tự học   

4  GDĐP (STEAM PBL) 
Thực hiện dự án "Startup: ReTaste 
Việt Nam 4.0" 

 

5 GDĐP (STEAM PBL)  

6 English 
Unit 3 Grammar Revision & Skills Chuẩn bị: Sách vở, bút, 

thước. 
7 English 

8 GDTC 

- Các kỹ năng vận động cơ bản ( rào 
nhảy, nấm chiến thuật) 
+ Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- TTTC: Đá cầu 
- Thi tâng cầu đồng đội. 
- Đấu tập 1-1 hoặc 2-2 (giới hạn điểm). 
- Đánh giá kỹ thuật từng học sinh. 

Mang giầy thể thao, bình 
nước cá nhân, mặc đồng 
phục thể dục. 

9 GDTC 

- Các kỹ năng vận động cơ bản ( rào 
nhảy, nấm chiến thuật) 
+ Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 

Mang giầy thể thao, bình 
nước cá nhân, mặc đồng 
phục thể dục. 



  

 

 

 

cao đùi, gót chạm mông 
- TTTC: Đá cầu 
- Thi tâng cầu đồng đội. 
- Đấu tập 1-1 hoặc 2-2 (giới hạn điểm). 
- Đánh giá kỹ thuật từng học sinh. 

Thứ Sáu 
Friday 

(17/10/25) 

1 Toán Ôn tập kiểm tra giữa HK1  

2 English 
Review Unit 1 Vocabulary & Skills 

Chuẩn bị: Sách vở, bút, 
thước. 

3 English 

4  Ngữ Văn Đọc: Sử thi Đăm Săn 
Chuẩn bị: Sách vở, bút, 
thước. 

5 Ngữ Văn Ôn tập đọc - hiểu Chuẩn bị: Sách vở, bút, 
thước. 

6 GDKT&PL 
Ôn tập kiểm tra giữa HK1 

 

7 GDKT&PL  

8 Vật lý 

HCM: Bài 8. Thực hành đo gia tốc rơi tự 
do 
Bài 9. Chuyển động ném 
VT: Bài 9. Chuyển động thẳng biến đổi 
đều 

Sgk, vở, dụng cụ học tập, 
TBĐT, hoàn thành BTVN 

9 Vật lý 

HCM: Bài 8. Thực hành đo gia tốc rơi tự 
do 
Bài 9. Chuyển động ném 
VT: Bài 9. Chuyển động thẳng biến đổi 
đều 

Sgk, vở, dụng cụ học tập, 
TBĐT, hoàn thành BTVN 


